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      Hà Nội, ngày      tháng       năm 2021



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 26/2019/NĐ-CP).

Sau hơn hai năm các quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đã đi vào cuộc sống, tạo khung pháp lý quan trọng trong quản lý nhà nước về thủy sản, đã được cộng đồng doanh nghiệp, ngư dân và các tổ chức, đơn vị ủng hộ, tuân thủ thực hiện trên cả nước.

Ngày 01/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Ngày 11/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Ngày 20/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2020/NĐ-CP về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản. Tại Điều 1 của Nghị định số 12/2020/NĐ-CP đã quy định “Ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản cho đến khi sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.
Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trong đó có bổ sung ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện “Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá” do đó cần triển khai hướng dẫn để áp dụng thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Sau hơn hai năm triển khai Nghị định số 26/2019/NĐ-CP có một số nội dung cần xem xét, rà soát điều chỉnh bảo đảm tính khả thi, tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa theo tinh thần cải cách hành chính, phù hợp với một số luật mới được ban hành và triển khai Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

Xuất phát từ những lý do trên, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Việc xây dựng dự thảo Nghị định này nhằm điều chỉnh những nội dung bất cập, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với hệ thống pháp luật khác và tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa theo tinh thần cải cách hành chính và triển khai Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

2. Quan điểm xây dựng
Thứ nhất, sửa đổi văn bản theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; phù hợp với Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Thứ hai, bảo đảm tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ với Luật Thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Thứ ba, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hội nhập quốc tế.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tuân thủ quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 và các Nghị định hướng dẫn, với những hoạt động chủ yếu sau:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập (Quyết định 1520/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/4/2020 và Quyết định 1328/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/3/2021).

2. Tổ chức nhiều đợt kiểm tra tại địa phương, ghi nhận những kiến nghị của ngư dân, hội, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan quản lý tại địa phương.
3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của địa phương, doanh nghiệp, hội, hiệp hội. Tổ chức các cuộc họp biên tập theo lĩnh vực để tham vấn ý kiến chuyên gia, các địa phương và doanh nghiệp.
4.  Tham vấn và đối thoại với các chuyên gia quốc tế, tổ chức quốc tế, đặc biệt là DG.MARE.

5. Thực hiện đăng dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://www.mard.gov.vn) và Trang tin điện tử của Tổng cục Thủy sản (http://www.tongcucthuysan.gov.vn) để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp.

6. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UBND cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị định. Đến nay đã nhận được trả lời của ...... ý góp ý bằng văn bản; Bộ đã tổng hợp, nghiên cứu và giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương (có phụ lục kèm theo).
7. Tham vấn ý kiến của các cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng (Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển), Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng hải), các địa phương và các chuyên gia của Hoa Kỳ tại hội thảo ngày 29/6/2021-02/7/2021.

8. Tổ chức đánh giá tác động của các thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định theo quy định hiện hành.
9. Hoàn thiện hồ sơ và gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định (công văn số ......./BNN-TCTS ngày .../..../2021); ngày ..../..../2021 Bộ Tư pháp có báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với nội dung dự thảo Nghị định (gửi kèm theo). Hoàn thiện dự thảo, hồ sơ và trình Chính phủ xem xét, quyết định, ban hành.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục
Thực hiện xây dựng bố cục của dự thảo Nghị định theo đúng Mẫu số 28 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP gồm có 05 điều, cụ thể như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Điều 2. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, điểm, khoản, điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Điều 3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Điều 4. Điều khoản thi hành

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện”.
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản:

a) Bổ sung một số giải thích từ ngữ vào Điều 3 để thống nhất cách hiểu  một số cụm từ trong Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
b) Nội dung liên quan đến bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản:

- Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 8: theo hướng bổ sung cụm từ “thuộc Nhóm I, Nhóm II không đáp ứng điều kiện” để thống nhất với các quy định về loài nguy cấp, quý, hiếm (khoản 3) và quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo giống ban đầu (khoản 4).
- Bổ sung vào khoản 9 Điều 8 quy định về “khai thác không chủ ý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trong quá trình khai thác thủy sản” để quản lý thống nhất theo quy định của quốc tế về khai thác loài không chủ ý. 
- Bổ sung điểm d, đ và e vào khoản 1 Điều 10 theo hướng bổ sung các hoạt động được thực hiện trong phân khu của khu bảo tồn biển để phù hợp với thực tế và bảo đảm yêu cầu quản lý:

“d) Tuần tra, kiểm soát xử lý các hoạt động vi phạm;

đ) Thực hiện các hoạt động quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, khảo cổ học;

e) Xử lý sự cố trên biển, cứu hộ động vật hoang dã”.
- Sửa đổi điểm a, e và bổ sung điểm h vào khoản 1 Điều 11: Để quy định rõ về quyền và trách nhiệm của ban quản lý khu bảo tồn biển
“a) Thực hiện điều tra, khảo sát, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về bảo tồn biển trong phạm vi quản lý;”

“e) Kinh doanh, liên kết trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa học, phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái tự nhiên trên biển và các hoạt động dịch vụ khác trong khu bảo tồn biển theo quy định của pháp luật”.

“h) Tổ chức quản lý các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trong Khu bảo tồn biển.”

- Sửa đổi khoản 3 Điều 12: Theo hướng bỏ “liên kết” và rõ nội dung quyền của tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khu bảo tồn biển. 

- Sửa đổi điểm d khoản 1, đ khoản 2 và bổ sung điểm e, g khoản 2 Điều 13: Để quy định rõ nội dung nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khu bảo tồn biển.
c) Nội dung liên quan đến nuôi trồng thủy sản:
- Sửa đổi khoản 7 Điều 21 như sau: Sửa “7. Khi phát hiện cơ sở vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng” thành như sau “7. Khi phát hiện cơ sở vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và công khai theo quy định”. Do quy định “thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng” không rõ phạm vi, hoạt động thực hiện, chỉ nên quy định công khai theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính.
- Bổ sung khoản 8, khoản 9 vào Điều 21 về quy định quản lý “Cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản khi tham gia một, một số hoặc toàn bộ quá trình sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản do cơ sở khác công bố tiêu chuẩn áp dụng” do thực tế có trường hợp này nhưng trong Nghị định số 26/2019/NĐ-CP chưa có quy định.
- Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 22:  Theo hướng đề cương được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để rõ ràng cho tổ chức, cá nhân dễ áp dụng.

- Sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26: Theo hướng sửa “b) Đối với giống thủy sản chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, sau khi ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Tổng cục Thủy sản tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ bổ sung vào Danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam” thành như sau:  “b) Sau khi ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản, Tổng cục Thủy sản thông báo công khai quyết định công nhận trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. Để tạo điều kiện cho giống thủy sản đã được khảo nghiệm xong sẽ đưa vào sản xuất, kinh doanh ngay và nội dung Phụ lục VIII về danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam đã quy định các loài thủy sản đã qua khảo nghiệm sẽ được sản xuất, kinh doanh ngay sau khi có kết quả khảo nghiệm đạt yêu cầu.
- Bổ sung Điều 26a: Theo hướng bổ sung quy định về “thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tập trung về sản xuất, lưu giữ và cung ứng giống gốc giống thủy sản” hiện nay chưa thực hiện được nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực thủy sản do nhiều yếu tố đặc thù; bổ sung nội dung Điều 26a để thực hiện những cơ chế đặc thù, chuyên ngành chưa được quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.
- Bổ sung khoản 4 vào Điều 27: Bổ sung trường hợp “Cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản”.  Nhằm thực hiện cải cách hành chính, loại trừ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ sản xuất ban đầu không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện.

- Sửa khoản 6 Điều 28: Như sau “6. Thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản là 12 tháng. Trường hợp cơ sở đã được tổ chức đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn, thời gian kiểm tra duy trì điều kiện là 24 tháng”. thành như sau “6. Thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản là 12 tháng. Trường hợp cơ sở đã được tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, thời gian kiểm tra duy trì điều kiện là 24 tháng.” Nhằm mục đích quy định rõ hơn.
- Sửa khoản 3 Điều 29 như sau:

“3. Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về lấy mẫu, thực hiện lấy mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên. Người lấy mẫu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hành hoá phải được Tổng cục Thủy sản tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu.” Để rõ phạm vi, chỉ lấy mẫu để kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hành hoá  mới phải được tập huấn.
- Sửa điểm b khoản 2 Điều 30: Theo hướng quy định rõ nội dung Giấy xác nhận về việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam để tổ chức, cá nhân biết rõ và áp dụng công khai, minh bạch: “b) Giấy xác nhận về việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam (đối với trường hợp nhập khẩu để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm) có đầy đủ nội dung: thời gian tổ chức, thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, thành phần chính, công dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản), số lượng, khối lượng, phương án xử lý sản phẩm khi kết thúc hội chợ, triển lãm và trách nhiệm của các bên liên quan.”
- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 30: Theo hướng quy định cụ thể hơn về trường hợp nhập khẩu thủy sản sống dùng làm thức ăn thủy sản để tổ chức, cá nhân thực hiện.

- Sửa đổi khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 36: Theo hướng đơn giản hóa, cụ thể và thực tế các hồ sơ tổ chức, cá nhân có để triển khai được thủ tục hành chính này.

- Sửa đổi điểm c khoản 2 và bổ sung khoản 6 vào Điều 37: Theo hướng đầy đủ các trường hợp phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thuỷ sản hoặc Đề án bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020.
- Bổ sung khoản 6 vào Điều 37, Điều 38: Để quy định về nội dung quy định về cấp phép nuôi trồng thủy sản đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp phép nuôi trồng thủy sản và giao khu vực biển, nay họ chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác để nuôi trồng thủy sản để phù hợp với thực tế phát sinh; rõ trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản cần phải thực hiện thủ tục gì đáp ứng quy định của Luật Thủy sản.

d) Nội dung liên quan đến khai thác thủy sản:
- Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 42 theo hướng bỏ cụm từ “đặc quyền kinh tế của vùng” để phù hợp với thực tế khai thác thủy sản trên biển (Vùng khơi được giới hạn bởi tuyến lộng và ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền kinh tế của vùng biển Việt Nam).
- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 43: Theo hướng bỏ “nghề câu” (Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng trừ tàu cá khai thác cá cơm, moi (ruốc) theo mùa vụ và nghề câu”.

- Bổ sung khoản 4, khoản 5 vào Điều 43: Quy định rõ về việc chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản giữa các nghề trong tổng số hạn ngạch giấy phép và quy định theo hướng chuyển đổi hạn ngạch khi chuyển, bán tàu cá giữ các tỉnh  (bảo đảm không tăng tổng số hạng ngạch trong cả nước)
- Sửa đổi Điều 44: Bỏ cụm từ “đặc quyền kinh tế của Việt Nam” để phù hợp với thực tế khai thác thủy sản. Đồng thời quy định rõ ràng và đúng với thực tế trong việc quản lý, vận hành, giám sát hệ thống giám sát tàu cá; rõ trách nhiệm của các bên liên quan. 
- Sửa đổi điểm c khoản 1; sửa đổi khoản 4; sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c vào khoản 5 Điều 45 theo hướng quy định đủ văn bằng, chứng chỉ theo các chức danh của thuyền viên thực tế trên tàu. Quy định rõ thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản cấp lần đầu.
- Bổ sung Điều 45a. Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam: Để thực hiện theo quy định của quốc tế.

· Sửa đổi  Điều 46 theo hướng bám sát nội dung Luật giao, chỉ hướng dẫn nội dung ở Luật chưa rõ và quy định rõ cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận “4. Thuyền viên và người làm việc trên tàu cá phải có Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng quản lý nghề cá tại vùng biển quốc tế do Tổng cục Thủy sản cấp đối với trường hợp cấp giấy phép đi khai thác tại vùng biển do Tổ chức quản lý nghề cá khu vực quản lý” 

· Bổ sung Điều 54a: Để quy định điều kiện cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá”. Đây là nội dung mới cần quy định nhằm cụ thể hóa nội dung về điều kiện của cơ sở này theo quy định tại Phụ lục 4  Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

· Bổ sung khoản 4 Điều 57 để quy định trường hợp mua, bán tàu giữa các tỉnh: “4. Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh này sang tỉnh khác phải có văn bản đồng  ý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh có tàu bán  và gửi báo cáo Tổng cục Thủy sản để tổng hợp, điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản giữa hai tỉnh).” 
· Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 60 về độ sâu luồng vào cảng cá: Để phù hợp với thực tế, thuận tiện áp dụng (nội dung tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP không khả thi).
· Sửa đổi khoản 1 Điều 61 theo hướng đơn giản hóa 02 thành phần hồ sơ, sửa 02 thành phần hồ sơ để đơn giản hóa thủ tục hành chính công bố cảng cá: 
“1. Hồ sơ công bố mở cảng cá:

a) Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu Phụ lục….  ban hành kèm theo Nghị định này; 
b) Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá;

c) Nội quy, phương án khai thác cảng cá của tổ chức quản lý cảng cá;
d) Quyết định thành lập tổ chức quản lý cảng cá;

đ) Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình cảng cá;

e) Thông báo về tọa độ, độ sâu luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng của tổ chức quản lý cảng cá (trừ cảng cá loại III)”;
(Bỏ Văn bản kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;  và bỏ Văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy).

· Bổ sung khoản 5, khoản 6 và khoản 7 vào Điều 61 để quy định về cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng, Cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác; Cảng cá chỉ định cho tàu cá nước ngoài cập cảng.
đ) Nội dung khác:

· Sửa đổi khoản 1 Điều 62 quy định rõ tên Trạm Kiểm ngư và tên Trung tâm Thông tin Kiểm ngư; và nội dung “Trạm Kiểm ngư có trụ sở, con dấu riêng để giao dịch hành chính”.

·  Sửa đổi Điều 66 để quy định đầy đủ các hoạt động “Thu gom, mua, bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, vận chuyển thủy sản hoặc sản phẩm thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm”
· Điều 70: Bỏ chữ “Mà” sau chữ “quốc gia tàu” tại điểm a khoản 4 để phù hợp với thực tế; sửa Mẫu số 19.KT thành Mẫu số 18.KT (lỗi dẫn chiếu), sửa đổi một số nội dung để dễ áp dụng, rõ trách nhiệm.
· Bổ sung điểm i, k vào khoản 1 Điều 71 theo hướng bổ sung trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
· Bổ sung khoản 14, 15 và khoản 16 vào Điều 73 theo hướng quy định chuyển tiếp đối với các cơ sở: 
“14. Cơ sở nuôi cá tra đã được cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra theo quy định (áp dụng đối với cơ sở nuôi cá tra không có sự thay đổi so với nội dung đã được cấp) trước ngày Nghị định này có hiệu lực không phải thực hiện thủ tục đăng ký đối tượng nuôi chủ lực cho đến khi thực hiện cấp lại hoặc cấp mới. 

15. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nuôi trồng thuỷ sản trên biển trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải thực hiện cấp phép theo quy định tại Nghị định này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

16. Các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, chứng chỉ, văn bản chấp thuận trong lĩnh vực thủy sản đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được sử dụng cho đến khi hết thời hạn”.

Điều 2.  Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, điểm, khoản, điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
- Tại Điều 2: Bổ sung, bãi bỏ, thay thế một số cụm từ tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019. Bãi bỏ khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 63, khoản 3 Điều 65 trên cơ sở đó bãi bỏ Nghị định 12/2020/NĐ-CP.
-  Sửa đổi, thay thế một số biểu mẫu, phụ lục tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 để thuận tiện trong áp dụng và đúng quy định.
Điều 3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển thành như sau “b) Bản sao văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp nuôi trồng thủy sản trên biển;”
Hiện nay theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 gặp nhiều bất cập, không thống nhất trong quản lý, áp dụng, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân:
- Cấp phép nuôi trồng thủy sản trước khi có khu vực biển (có sở nuôi trồng thủy sản trên đất: có đất rồi mới đăng ký nuôi đối tượng thủy sản chủ lực); cấp phép nuôi trồng thủy sản hiện nay không có cơ sở, không rõ khu vực nuôi, khu vực đó đã có cơ sở nào đang nuôi hay chưa. 

- Doanh nghiệp A làm thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển, sau đó mới làm thủ tục giao khu vực biển; nay doanh nghiệp A bán cho doanh nghiệp B; thì doanh nghiệp B phải đi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng khu vực biển trước sau đó mới làm thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản (không thống nhất).
Do đó, để thống nhất giữa hệ thống pháp luật, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản, dự thảo đang sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 theo hướng sẽ cấp phép nuôi trồng thủy sản sau khi được giao khu vực biển (không yêu cầu nộp Giấy phép nuôi trồng thủy sản khi giao khu vực biển).
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2022.

2. Bãi bỏ Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về việc ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (sẽ bổ sung trong quá trình dự thảo)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; (2) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính; (6) Bản chụp ý kiến của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác. 

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TCTS.
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